
 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học  
trình độ cao đẳng, đại học tại Trường Đại học Phú Yên 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg, ngày 24 tháng  01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014 /TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam; 

Căn cứ  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành  quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia;    

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trưởng 

khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Phú Yên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin 

học trình độ cao đẳng, đại học tại Trường Đại học Phú Yên. 

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính 

quy; đào tạo bằng đại học thứ hai; đào tạo liên thông chính quy và vừa làm vừa học. Quyết 
định này thay thế cho Quyết định số 189/QĐ-ĐHPY, ngày 20 tháng 5 năm 2022 và có hiệu 

lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, sinh viên đang học tại Trường và các đơn 

vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng trường; 
- Tập thể lãnh đạo Trường; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, P.QLCL. 
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QUY ĐỊNH 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học  
trình độ cao đẳng, đại học tại Trường Đại học Phú Yên 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-ĐHPY, ngày 06 tháng 6 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

 

I. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

1. Đối với các ngành đào tạo (không chuyên tiếng Anh); để tốt nghiệp sinh viên phải 

đạt yêu cầu về ngoại ngữ như sau: 

a) Trình độ đại học: Có chứng chỉ bậc 3/6 (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) hoặc chứng chỉ tương đương trình độ bậc 

3/6 của một trong 07 ngôn ngữ (thứ tiếng): Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, 

Đức.      

b) Trình độ cao đẳng: Có chứng chỉ bậc 2/6 hoặc chứng chỉ tương đương trình độ 

bậc 2/6 của một trong 07 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức.      

2. Đối với các ngành đào tạo chuyên ngành tiếng Anh; để tốt nghiệp sinh viên phải 

đạt yêu cầu về ngoại ngữ như sau: 

a) Trình độ đại học: Có chứng chỉ bậc 3/6 hoặc chứng chỉ tương đương trình độ bậc 

3/6 của một trong 06 ngôn ngữ: Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức.      

b) Trình độ cao đẳng: Có chứng chỉ bậc 2/6 hoặc chứng chỉ tương đương trình độ 

bậc 2/6 của một trong 06 ngôn ngữ: Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức.  

3. Các chứng chỉ được sử dụng thay thế 

a) Chứng chỉ bậc 2/6, đối với trình độ cao đẳng 

TT Ngôn ngữ Tương đương Chứng chỉ 

1 Tiếng Anh 

Aptis ESOL A2 

Bậc 2/6 

TOEFL iBT 25 TOEFL ITP (337-449) 

IELTS 3.5 

PET (120-139) (70-89) 

KET (45-69) 

TOEIC 4 kỹ năng: A2 

2 Tiếng Pháp 
DELF A2 

TCF 200-300 (A2) 

3 Tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 2 

4 Tiếng Hàn Quốc TOPIK sơ cấp 2 (I-L2) 

5 Tiếng Nhật JLPT N4 
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6 Tiếng Nga ТБУ (TBU) 

7 Tiếng Đức Geothe-Zertifikat A2 
 

b) Chứng chỉ bậc 3/6, đối với trình độ đại học 

TT Ngôn ngữ Tương đương Chứng chỉ 

1 Tiếng Anh 

CEFR B1  

Aptis ESOL B1 

Bậc 3/6 

TOEFL iBT 31-45, TOEFL ITP 450-499, 

TOEFL CBT 133 

IELTS 4.0 - 4.5 

KET 90-100, PET 70-89, FCE 45-59 

TOEIC 4 kỹ năng: B1 

2 Tiếng Pháp 
DELF B1 

TCF 300-400 (B1) 

3 Tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 3 

4 Tiếng Hàn Quốc TOPIK sơ cấp 3 (II-L3) 

5 Tiếng Nhật JLPT N3 

6 Tiếng Nga ТРКИ-1 (TRKI-1) 

7 Tiếng Đức Geothe-Zertifikat B1 ZD 

4. Các đối tượng được miễn chứng chỉ ngoại ngữ 

a) Sinh viên các ngành không chuyên tiếng Anh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại 

học chuyên ngành của một trong 07 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nga, Đức.      

b) Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên 

ngành của một trong 06 ngôn ngữ: Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức.      

c) Sinh viên là người nước ngoài đang học trình độ cao đẳng, đại học tại Trường Đại 

học Phú Yên. 

d) Sinh viên có chứng chỉ tiếng dân tộc của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

II. Chuẩn đầu ra tin học 

1. Đối với các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy, đào tạo bằng 

đại học thứ hai, đào tạo liên thông chính quy, vừa làm vừa học; sinh viên phải đạt yêu cầu 

về chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo Thông tư 03/2014/TT-

BTTTT, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

2. Các đối tượng được miễn chứng chỉ tin học 

a) Sinh viên có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, Sư phạm Tin học. 

b) Sinh viên có một trong các chứng chỉ tin học sau: 

- Chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification) 
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TT Tên chứng chỉ/Môn Điểm đạt 

1 Máy tính căn bản 650/1000 

2 Các ứng dụng chính 720/1000 

3 Cuộc sống trực tuyến 620/1000 

 

- Chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist) 

TT Tên chứng chỉ/Môn Điểm đạt 

1 MOS Word 700/1000 

2 MOS Excel 700/1000 

3 MOS PPT 700/1000 

- Chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL (International Computer Driving Licence) gồm 

05 modul (Computer Essentials, Online Essentials, Word Prossing, Spreadsheets, 

Presentation) 

III. Một số quy định khác 

1. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được chấp nhận về thời gian là chứng chỉ được cấp 

tính đến thời điểm dùng để xét tốt nghiệp không quá 24 tháng.  

2. Các trường hợp đặc biệt hoặc sinh viên có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin 

học không được nêu tại quy định này sẽ được Hiệu trưởng xem xét, quyết định./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
TS. Trần Lăng 
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